
UBND THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 

Số: 1676/HD-HĐTD 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hương Trà, ngày  23 tháng 12 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nội dung ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức  

và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP  

ngành giáo dục và đào tạo thị xã Hương Trà năm 2021 
 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;     

Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV  ngày  02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội 

vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức 

và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngành giáo dục và đào 

tạo năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Giám đốc 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã và Trưởng phòng 

Nội vụ thị xã.     

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nội dung ôn tập trong kỳ xét tuyển viên chức và Hợp đồng 

lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngành giáo dục và đào tạo thị xã Hƣơng 

Trà năm 2021 (có danh mục tài liệu ôn tập kèm theo). 

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

         Điều 3. Hội đồng tuyển dụng viên chức, các cơ quan và cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                       
- Nhƣ Điều 3;  

- Lƣu: VT, HĐTDVC. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Đỗ Ngọc An 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP TRONG KỲ 

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỒNG THEO NGHỊ 

ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM 2021 

Vị trí: Giáo viên Mầm non, Giáo viên bậc Tiểu học,  

Giáo viên bậc Trung học cơ sở, Nhân viên 

 (Kèm theo Quyết định số  1676/QĐ- HĐTDVC  ngày  23/12/2021  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

 

I. KIẾN THỨC CHUNG 

1. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

2. Luật Viên chức năm 2010 

3. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

luật cán bộ công chức và luật viên chức. 

4. Thông tƣ 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy 

chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi 

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

5. Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định về Quy tắc 

ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời lao động làm việc trong cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

6. Luật Giáo dục 2019. 

7. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008  Ban hành 

Quy định về đạo đức nhà giáo. 

8. Thông tƣ 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 Bộ quy tắc ứng xử trong 

các cơ sở GDMN, phổ thông. 

II. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: 

1. Vị trí Giáo viên Mầm non: 

- Điều lệ trƣờng MN Ban hành kèm theo Thông tƣ số 52/2020/TT-BGDĐT 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tƣ số 48 /2011/TT-BGDĐT, ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ 

GD&ĐT Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. 

- Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDDT ngày 13/4/2021 Ban hành Chƣơng 

trình Giáo dục mầm non. 

- Thông tƣ số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chƣơng trình GDMN;   

- Thông tƣ số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lƣơng viên chức giảng dạy trong 

các trƣờng mầm non công lập. 
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2. Vị trí Giáo viên bậc Tiểu học: 

- Điều lệ trƣờng Tiểu học ban hành kèm theo Thông tƣ 28/2020/TT-BGDĐT 

ngày 04/9/2020 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT.  

- Công văn 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 về việc hƣớng dẫn sinh hoạt 

chuyên môn thực hiện Chƣơng trình GDPT cấp Tiểu học.  

- Thông tƣ 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tƣ số 22/2016/TT-

BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GD&ĐT về đánh giá học sinh lớp 3,4,5 Tiểu học 

(Thông tƣ 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 Ban hành Quy định đánh 

giá học sinh Tiểu học) 

- Thông tƣ 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ GD&ĐT về đánh giá 

học sinh thực hiện Chƣơng trình Giáo dục 2018. 

- Chƣơng trình GDPT 2018 ban hành kèm theo Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT 

- Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành hợp nhất Thông tƣ về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với 

giáo viên phổ thông  

- Thông tƣ số  20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ  Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định chuẩn nghề  nghiệp giáo viên cơ sở  giáo dục phổ thông; 

- Thông tƣ số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lƣơng viên chức giảng dạy trong 

các trƣờng tiểu học công lập. 

* Đối với vị trí Giáo viên Tiếng Anh bậc Tiểu học nghiên cứu thêm các văn bản: 

- Công văn 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 về hƣớng dẫn tổ chức dạy 

học môn Tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2. 

- QĐ số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 Của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT về 

Ban hành chƣơng trình thí điểm Tiếng Anh Tiểu học. 

3. Vị trí Giáo viên bậc Trung học cơ sở: 

- Chƣơng trình GDPT 2018 ban hành kèm theo Thông tƣ số 32/2018/TT-

BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT 

- Thông Tƣ số 26/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 

của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thông tƣ số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học 

sinh trung học phổ thông. 

- Thông Tƣ số 22/2021/TT_BGDDT ngày 20/7/2021của  Bộ GD&ĐT Quy 

định về đánh giá học sinh THCS và THPT 

- Thông tƣ số  32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ  Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Điều lệ trƣờng THCS, THPT; 

- Thông tƣ số  20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ  Giáo dục và Đào 

tạo ban hành quy định chuẩn nghề  nghiệp giáo viên cơ sở  giáo dục phổ thông; 
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- Thông tƣ số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lƣơng viên chức giảng dạy trong 

các trƣờng trung học cơ sở học công lập. 

4. Vị trí Nhân viên Thư viện: 

- Thông tƣ liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19/5/2015 quy 

định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lƣơng theo 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành thƣ viện. 

5. Vị trí Nhân viên Thiết bị: 

- Thông tƣ 08/2019/TT-BGDĐT ngày 2/5/2019 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT 

Quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng nhân viên thiết 

bị, thí nghiệm trong các trƣờng học và trƣờng chuyên biệt công lập.  

6. Giáo viên Tổng phụ trách đội: 

- Thông tƣ 27/2017/TT-BGDĐT ngày  8/11/2017 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng 

phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong cơ sở giáo dục phổ thông 

công lập.  

7. Vị trí Nhân viên Y tế: 

- Thông tƣ liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y 

tế, Bộ GD&ĐT quy định về công tác y tế trƣờng học. 

8. Vị trí Nhân viên Kế toán: 

- Thông tƣ số 77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/11/2019   quy định 

mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lƣơng đối với các ngạch công 

chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. 

9. Vị trí Nhân viên Bảo vệ: 

- Nghị định số 68 /2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện 

hợp đồng một số công việc trong cơ quan hành chính Nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp. 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP TRONG KỲ 

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỒNG THEO NGHỊ 

ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM 2021 

Vị trí: Viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

 (Kèm theo Quyết định số 1676/QĐ- HĐTDVC  ngày  23/12/2021  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức) 

 

1. Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014, 

bao gồm: Điều 3; Điều 4; Điều 7; Điều 26; Điều 54; Điều 55; Điều 58; Điều 73. 

2. Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010, bao gồm: Điều 

2; Điểu 5; Điều 6; Điều 11; Điều 13; Điều 17; Điều 19; Khoản 1 Điều 22 Điều 52; 

Điều 54. 

3. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức Nhà giáo. 

4. Văn bản hợp nhất số 2090/VBHN-BLĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2019 

của Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội quy định về Điều lệ Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp. 

5. Thông tƣ số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục thƣờng xuyên./. 
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